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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT- BNV ngày 24/01/2011 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; 
- Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng" trong Trường Đại học Tân Trào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2013-2014. Các Quy định trước đây trái với Quy định kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và CBVC Trường Đại học Tân Trào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.            

	Nơi nhận:


       
     
         
- Các đơn vị trong trường;

- BGH;


- Công đoàn, ĐTN;



- Lưu HĐ Thi đua, HCTH.


	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Bá Đức


QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI  ĐUA, KHEN THƯỞNG

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /ĐHTT-TĐKT ngày     tháng 10 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Nội dung "Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng" được xây dựng trên cơ sở các Quy định của Nhà nước và của Nhà trường nhằm động viên, khuyến khích cán bộ viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, Quy chế của Nhà trường.

Điều 2. Đối tượng bình xét các danh hiệu thi đua.

1. Tất cả cán bộ, viên chức trong biên chế của Nhà nước, cán bộ biệt phái, hợp đồng dài hạn làm việc tại trường thời gian từ 01 năm trở lên do Nhà trường trả lương, có đăng ký thi đua từ đầu năm học đều được tham gia bình xét các danh hiệu thi đua (trừ CBVC tập sự).

2. Cá nhân bị kỷ luật, đơn vị có cá nhân bị kỷ luật của Trường từ mức khiển trách trở lên trong năm học không được bình xét các danh hiệu thi đua.

Điều 3. Nguyên tắc xét thi đua.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Hàng năm, vào đầu năm học các đơn vị lập danh sách đăng ký danh hiệu thi đua và nộp đăng ký trước 20/10 hàng năm (theo mẫu hướng dẫn) về Thường trực thi đua của Nhà trường.
Chương II
TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 4. Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân.
Danh hiệu cá nhân được Hiệu trưởng Quyết định công nhận hàng năm gồm Lao động tiên tiến (LĐTT) và Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cấp cơ sở.
1. Danh hiệu "Lao động Tiên tiến"
1.1 Tiêu chuẩn chung:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và có hiệu quả.

b) Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và tích cực tham gia các phong trào thi đua.

c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
1.2 Tiêu chuẩn điểm cụ thể:
a) Đối với cán bộ viên chức khối hành chính và cán bộ phục vụ, văn phòng khoa, bộ môn:  phải đạt tổng số điểm thi đua từ 15 điểm trở lên, không có điểm liệt (điểm không) trong 4 tiêu chuẩn được xét danh hiệu "Lao động Tiên tiến" (phụ lục số 1). Phải có ít nhất 2 điểm thưởng.
b) Đối với cán bộ giảng dạy: phải đạt tổng số điểm thi đua từ 15 điểm trở lên, không có điểm liệt (điểm không) trong 5 tiêu chuẩn được xét danh hiệu "Lao động Tiên tiến" (phụ lục số 2). Phải có ít nhất 2 điểm thưởng.
2. Danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua cơ sở”
Danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt danh hiệu thi đua "Lao động Tiên tiến" và có thêm các tiêu chuẩn sau:

2.1. Đối với cán bộ, viên chức khối Hành chính, cán bộ phục vụ, văn phòng khoa và bộ môn (đủ 2 điều kiện sau đây thì đưa vào diện bình xét chiến sỹ thi đua cơ sở):

- Đạt tổng số điểm thi đua từ 18 điểm trở lên (phải có điểm thưởng từ 3 điểm trở lên).
- Có sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động (được đơn vị cơ sở thẩm định, đánh giá và công nhận, có văn bản kèm theo tờ trình của đơn vị).

2.2. Đối với cán bộ giảng dạy tại các khoa chuyên môn (đủ 3 điều kiện sau đây thì đưa vào diện bình xét CSTĐ cơ sở):

- Đạt tổng số điểm thi đua từ 18 điểm trở lên, trong đó khối lượng giảng dạy phải đạt 6 điểm trở lên. 

- Điểm ở phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, viết giáo trình, sách tham khảo, bài báo, báo cáo khoa học, hướng dẫn sinh viên NCKH, thi Olimpic, thi đấu Thể dục thể thao, văn nghệ phải đạt tối thiểu 3 điểm trở lên.
- Có sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới vào công tác giảng dạy (đổi mới phương pháp giảng dạy), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được Hội đồng Thi đua cấp khoa thẩm định, đánh giá và công nhận (có văn bản kèm theo tờ trình của đơn vị).
Điều 5. Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua cho các tập thể.

1. Danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động Tiên tiến" phải đạt các yêu cầu sau đây:

a) Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

c) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

d) Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động Tiên tiến". 
2. Danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động Xuất sắc" được xét và đề nghị UBND tỉnh tặng cho các tập thể đạt 6 yêu cầu sau đây:

- Tập thể đạt tiêu chuẩn “Tập thể lao động tiên tiến”
- Tập thể có nhiều sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và Nhà trường.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao và 70% đạt danh hiệu thi đua "Lao động Tiên tiến" (trừ các trường hợp nghỉ chế độ thai sản, đi học ngoài nước, tập sự).

- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở".
Lưu ý các đơn vị cần chọn những tập thể thực sự xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể LĐTT và có số phiếu bầu trên 70% để đề nghị Trường xét duyệt và trình UBND tỉnh công nhận Tập thể LĐXS.

Điều 6: Danh hiệu và tiêu chuẩn Thi đua, Khen thưởng bậc cao

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.1. Đối với tập thể:


Hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao và có 2 năm liên tục trở lên được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và xét chọn trong số các tập thể thật sự xuất sắc để đề nghị khen thưởng (lưu ý có số phiếu bầu trên 70% và theo tỷ lệ không quá 30% của tổng số các đơn vị).

1.2. Đối với cá nhân:


Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có 2 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và chọn trong số đó những cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị khen thưởng (lưu ý có số phiếu bầu trên 70%, xét theo tỷ lệ không quá 3% tổng số CBGV của đơn vị).

2. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở", trên cơ sở chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu, có sự lan tỏa, tín nhiệm để đề nghị khen thưởng (kể từ thời điểm xét 3 năm trở về trước), đồng thời phải đạt được một trong các tiêu chí sau đây:

- Chủ trì đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu kết quả từ khá trở lên;

- Có ít nhất 3 bài báo đăng tải trên các tạp chí trong hoặc ngoài nước, hoặc báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học.
- Chủ biên sách giáo khoa, sách tham khảo đã được xuất bản.
3. Chiến sỹ thi đua toàn quốc.


- Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và có 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

- Có thành tích xuất sắc trong việc thực thi công vụ và có sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân có phạm vi ảnh hưởng rộng.

4. Cờ thi đua:


Đối với Nhà trường và các tập thể trực thuộc do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường xem xét đề nghị theo Quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

5.1 Đối với cá nhân: Có ít nhất 5 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở” và trong thời gian đó có 2 Bằng khen cấp Bộ, ngành, Tỉnh, Thành phố, Đoàn thể TW (được đưa vào diện xét) các tiêu chuẩn khác như Điều 4.

5.2  Đối với Tập thể: Có ít nhất 3 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và trong thời gian đó có 2 Bằng khen cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, đoàn thể TW (được đưa vào diện xét) các tiêu chuẩn khác như Điều 5.

6. Huân chương lao động

6.1 Huân chương lao động hạng Ba

- Đối với cá nhân: Có 7 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, trong 7 năm đó có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (được đưa vào diện xét); các tiêu chuẩn khác như Điều 4.

- Đối với tập thể: Có 5 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và một lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (được đưa vào diện xét); các tiêu chuẩn khác như Điều 5.

6.2  Huân chương lao động hạng Hai

- Đối với cá nhân: Trong 7 năm kể từ thời điểm xét trở về trước phải có 01 Huân chương LĐ Hạng Ba, 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 02 lần liên tục đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (được đưa vào diện xét); các tiêu chuẩn khác như Điều 4.

- Đối với tập thể: Trong 7 năm kể từ thời điểm xét trở về trước phải có 01 Huân chương LĐ hạng Ba, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 5 năm liên tục đạt “Tập thể LĐXS” do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (được đưa vào diện xét).

6.3 Huân chương Lao động hạng Nhất:


Điều kiện giống như Huân chương Lao động hạng Hai nhưng:

- Đối với tập thể phải có 01 Huân chương Lao động hạng Hai và đạt 01 Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành, đoàn thể Trung ương (được đưa vào diện xét).

- Đối với cá nhân yêu cầu phải có Huân chương Lao động hạng Hai và 01 lần đạt Chiến sỹ thi đua toàn quốc (được đưa vào diện xét).

7. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được xét tặng cho cán bộ viên chức có thời gian công tác trong ngành giáo dục và đào tạo từ 20 năm trở lên chưa được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”, các đơn vị lập danh sách đề nghị Nhà trường xem xét và hướng dẫn làm thủ tục đề nghị Bộ xét tặng (trừ các trường hợp bị kỷ luật).

8. Các hình thức khen thưởng khác:

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường dựa trên cơ sở các Quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 để xem xét và đề nghị Bộ xét duyệt.

Chương III

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 7. Các cá nhân, đơn vị trong trường có trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường phát động. Hết thời gian của mỗi đợt thi đua theo học kỳ, năm học..., thủ trưởng và công đoàn đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trực thuộc kịp thời hoàn thành các văn bản, hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua để Hội đồng Thi đua cơ sở xem xét đề nghị Hội đồng Thi đua Trường xét duyệt và đề nghị cấp trên phong tặng các danh hiệu thi đua. 

Điều 8. Thủ trưởng và công đoàn các đơn vị chịu trách nhiệm xét và đề nghị các danh hiệu thi đua của các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị mình, đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại (nếu có) của cán bộ viên chức trong đơn vị về kết quả xét duyệt thi đua trước khi trình lên Hội đồng thi đua Trường. 
Điều 9. Hội đồng Thi đua các đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, …) có trách nhiệm xét các danh hiệu thi đua của đơn vị và lập tờ trình gửi lên Hội đồng Thi đua Trường trong tuần đầu tháng 7 hàng năm theo Quy định đã ban hành (làm theo các biểu mẫu hướng dẫn).
Thường trực Thi đua Trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trường, đồng thời chuẩn bị các hồ sơ, văn bản thi đua cần thiết để trình Hội đồng Thi đua Nhà trường xét duyệt.
Điều 10. Hội đồng Thi đua Nhà trường có trách nhiệm xét, phê duyệt các danh hiệu thi đua do các đơn vị gửi lên Trường trước tuần cuối tháng 7 hàng năm. Sau khi xét duyệt xong, Hội đồng Thi đua Nhà trường có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị trong toàn trường trong tuần đầu tháng 8 hàng năm và tiếp nhận ý kiến phản hồi của các đơn vị (nếu có) trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày ra thông báo. Hết thời gian đó, Thường trực Hội đồng thi đua Trường xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua Nhà trường ra Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua LĐTT, CSTĐ cơ sở, khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân trước ngày 20/8 hàng năm.

Điều 11. Đối với trường hợp khen thưởng bậc cao. Các cá nhân, đơn vị phải có bản báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích, tờ trình, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản kiểm phiếu của đơn vị và gửi lên Thường trực Thi đua Trường. Sau khi thông qua Hội đồng Thi đua Nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường thông báo kết quả đến các đơn vị đồng thời làm các thủ tục cần thiết trình cấp trên có thẩm quyền.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Trường

Hồ sơ lập theo đơn vị gồm; Tờ trình của đơn vị, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản phiếu bầu và danh sách cá nhân, Tập thể đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Hồ sơ gửi về Thường trực Thi đua nhà trường trong thời gian theo Điều 9.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh

Hồ sơ lập theo đơn vị gồm: tờ trình của đơn vị, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản phiếu bầu và danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, mỗi tập thể cá nhân phải có 3 bản báo cáo thành tích kèm theo (theo hướng dẫn của Thường trực HĐTĐ nhà trường). Hồ sơ gửi về Thường trực Thi đua nhà trường.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao:


Hồ sơ lập theo đơn vị gồm: tờ trình của đơn vị, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản phiếu bầu và danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, mỗi tập thể, cá nhân phải có 3 bản báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích kèm theo (theo hướng dẫn). 

4. Nộp hồ sơ: Các hồ sơ nói trên nộp cho Thường trực Thi đua nhà trường (Phòng HCTH tiếp nhận) đúng thời gian Quy định. Quá thời gian Quy định trên Thường trực thi đua Trường không giải quyết.

Chương IV

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 13: Nguồn và mức lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng

1. Nguồn kinh phí lập Quỹ:


Quỹ Thi đua, Khen thưởng được hình thành từ tổng quỹ lương theo ngạch, bậc của cán bộ viên chức trong biên chế và từ nguồn thu hợp pháp khác của Nhà trường (bằng 1% mức chi Ngân sách thường xuyên).


2. Quỹ Thi đua, Khen thưởng được sử dụng để chi các mục sau đây:


- Chi in ấn giấy khen, bằng khen, cờ (nếu có);


- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân và tập thể trong trường có thành tích xuất sắc theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Chi tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể ngoài trường có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho công tác đào tạo, NCKH theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- Chi tiền thưởng theo đúng chế độ và chính sách Quy định của Nhà nước;


- Chi cho công tác tổ chức hội họp về công tác Thi đua, Khen thưởng.


3. Mức tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2013-2014. Các Quy định và hướng dẫn trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 16. Các đơn vị trong trường hướng dẫn các bộ phận trực thuộc và cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần phản ánh về bộ phận thường trực thi đua trường (Phòng Hành chính - Tổng hợp) để kịp thời báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Thi đua Nhà trường xem xét giải quyết.
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